
I

1 Hồ Lòng Sông xã Phong Phú 277,44 37,16
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

2 Hồ Phan Dũng xã Phan Dũng 319,66 13,67
Cấp nước tưới nông nghiệp và nước 

sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

3 Hồ Đá Bạc xã Vĩnh Hảo 186,37 8,94
Cấp nước tưới nông nghiệp và nước 

sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

4 Bàu Trũng Heo xã Hòa Minh 1,1

Dự phòng cung cấp cho sản xuất 

nông nghiệp và nước sinh hoạt khi 

thiếu nước, khô hạn

Bàu chứa nước dự

phòng

Ban Quản lý công

trình công cộng

huyện Tuy Phong

5 Đập Phùm xã Phan Dũng 1,05
Cấp nước tưới nông nghiệp và sinh 

hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Phan

Dũng

6 Đập Chu Rí xã Phan Dũng 0,5
Cấp nước tưới nông nghiệp và sinh 

hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Phan

Dũng

7 Đập Bá Ra xã Phong Phú 4,41
Cấp nước tưới nông nghiệp và sinh 

hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Chi nhánh thủy 

lợi Tuy Phong

8 Đập Cái Tuy Tịnh xã Phong Phú 0,61
Cấp nước tưới nông nghiệp và sinh 

hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Chi nhánh thủy 

lợi Tuy Phong

9 Đập Soi xã Phú Lạc 1,01
Cấp nước tưới nông nghiệp và sinh 

hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Chi nhánh thủy 

lợi Tuy Phong

II

10 Hồ Cà Giây xã Bình An 698,69 36,92
Tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

11 Hồ Năm Heo xã Sông Bình 23,41 0,7 Cấp nước sản xuất nông nghiệp
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

12 Hồ Bo Bo xã Bình An 20,35 0,51 Cấp nước sản xuất nông nghiệp
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

13 Hồ Suối Dẻ xã Sông Lũy 10 0,25 Trung chuyển nước tưới, sinh hoạt 
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM, PHÁ KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

(Kèm theo Quyết định số     91    /QĐ-UBND ngày  13   /    01   /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý

Huyện Tuy Phong (3 hồ thủy lợi, 5 đập, 1 bàu)

Huyện Bắc Bình (14 hồ gồm 13 hồ thủy lợi và 1 hồ thủy điện + 4 đập)

Ghi chú



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

14 Hồ Sông Lũy
xã Phan Lâm, 

Phan Sơn
1600 100

Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

15 Đập Sông Lũy xã Phan Lâm 0,2 0,8
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Đập 

chuyển 

nước

16
Đập Phan Rí - Phan 

Thiết
xã Phan Lâm 0,4 0,53

Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Đập 

chuyển 

nước

17 Đập 812 xã Phan Lâm 0,4 0,7
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Đập 

chuyển 

nước

18 Đập Tú Sơn xã Sông Lũy 0,32 0,6
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Đập 

chuyển 

nước

19 Hồ Tân Bình xã Sông Bình 06 Tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Sông 

Bình

20 Hồ Tân Sơn xã Sông Bình 01 Tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Sông 

Bình

21 Hồ Picsin xã Bình An 10 Tưới tiêu Chưa sử dụng
UBND xã Bình 

An

22 Hồ Tình Nghĩa xã Hồng Phong 2,54 0,1 Cấp nước sinh hoạt
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Hồng 

Phong

23 Hồ Bàu Cả xã Hồng Phong 0,99 0,04 Cấp nước sinh hoạt
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Hồng 

Phong

24 Hồ Bàu Thiêu xã Hồng Phong 1,98 Cấp nước sinh hoạt
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Hồng 

Phong

25
Hồ thủy điện Bắc 

Bình
xã Phan Sơn 5,89 Cấp nước sản xuất điện

Công trình hoạt động 

bình thường

Nhà máy thủy 

điện Bắc Bình

26 Hồ Bàu Trắng xã Hòa Thắng 10,2 Cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Hòa 

Thắng

27 Hồ Bàu Sen xã Hòa Thắng 5,5 Cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Hòa 

Thắng

III Huyện Hàm Thuận Bắc (27 hồ thủy lợi + 37 bàu thủy lợi) + 5 thủy điện



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

28
Hồ thủy điện Đan 

Sách 2
xã Đông Tiến 4 0,25 Cấp nước sản xuất điện Đang vận hành

Công ty Cổ phần 

Cát Nam Bình 

Thuận

29
Hồ thủy điện Đan 

Sách 3
xã Đông Tiến 3 0,14 Cấp nước sản xuất điện Đang vận hành

Công ty Cổ phần 

Cát Nam Bình 

Thuận

30
Hồ thủy điện Hàm 

Thuận

xã Đa Mi và xã 

Đông Tiến
Cấp nước sản xuất điện Đang vận hành

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Đa 

Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi 

Chỉ tính 

phần phía 

tỉnh Bình 

Thuận

31 Hồ thủy điện Đa Mi

Xã Đa Mi - Hàm 

Thuận Bắc và xã 

La Ngâu - Tánh 

Linh

600 140,8 Cấp nước sản xuất điện Đang vận hành

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Đa 

Nhim - Hàm 

Thuận - Đa Mi 

Hồ liên 

huyện

32 Hồ Sông Quao  xã Hàm Trí 770,5 80
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

33 Hồ Sông Khán xã Thuận Hòa 96,72 1,99
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

34 Hồ Suối Đá xã Hồng Sơn 238,62 9,13
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

35 Hồ Cẩm Hang xã Hàm Hiệp 68,86 1,18

Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước tưới cho nông nghiệp và 

cung cấp nước cho sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

36 Hồ Cà Giang xã Hàm Hiệp 36,58 0,73

Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước tưới cho nông nghiệp và 

cung cấp nước cho sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

37 Hồ Găng Làng xã Hàm Liêm 32,59 0,72
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

38 Hồ Hộc Tám xã Hàm Liêm 41,38 0,83
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

39 Hồ Đatrian xã La Dạ 4 0,5 Cung cấp cho sản xuất
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

40 Hồ Đaguiry xã La Dạ 20 4,94
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

41 Hồ Saloun xã Đông Giang 7 1,15 Cung cấp cho sản xuất
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

42 Hồ Thiểm xã Hàm Liêm 11,57 0,29
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

43 Hồ Suối Trâm xã Hàm Phú 14,75 0,29
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

44 Hồ Bông Dâu xã Hàm Chính 13,39 0,27
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

45
Hồ Cà Giang - Hồng 

Sơn
xã Hồng Sơn 8,63 0,22

Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

46 Hồ Bà Niên xã Hàm Liêm 10,31 0,15
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

47 Hồ Dạo xã Hàm Liêm 7,72 0,15
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

48 Hồ Cây Bông xã Hàm Liêm 6,23 0,12
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

49 Hồ Dòng xã Hàm Chính 4 0,12
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

50 Hồ Lúa xã Hàm Hiệp 4,82 0,1
Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước tưới cho nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

51 Hồ Suối Lách xã Hàm Hiệp 3,5 0,2
Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước cho nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

52 Hồ Suối Lớn xã Hàm Liêm 8,8 0,16
Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước cho nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

53 Hồ Sau xã Hàm Liêm 4,24 0,08
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

54 Hồ Giếng Cỏ xã Hàm Chính 4,15 0,08
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

55 Hồ Trước xã Hàm Liêm 3,96 0,08
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

56 Hồ Sẻ xã Hàm Hiệp 5,64 0,08
Điều tiết nước chống ngập úng cung 

cấp nước tưới cho nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

57 Hồ Đá Mang xã Hàm Liêm 7,13 0,07
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

58 Hồ Chùm Giang xã Hàm Liêm 4 0,06
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

59 Bàu Giếng Vịt xã Hàm Đức 1,2 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

60 Bàu Cát Chùa xã Hàm Đức 0,5 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

61 Bàu Cát Cống xã Hàm Đức Điều tiết nước tưới Không  nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

62 Bàu Cây Giăng xã Hàm Đức Điều tiết nước tưới Không  nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

63 Bàu Tám Hoàng xã Hàm Đức Điều tiết nước tưới Không  nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

64 Bàu Xuyên xã Hàm Đức 0,4 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

65 Bàu Miếu ông Hổ xã Hàm Đức 0,3 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

66 Bàu Thầy Da xã Hàm Đức 0,8 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND Xã Hàm 

Đức

67 Bàu Đội 1 xã Hàm Thắng 1,3 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hàm 

Thắng

68 Bàu Chái xã Hàm Thắng 0,7 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hàm 

Thắng

69 Bàu Củ Gừng xã Hồng Sơn 3,8 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

70 Bàu Trũng Găng xã Hồng Sơn 3,4 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

71 Bàu Hạt xã Hồng Sơn 1,8 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

72 Bàu Trũng Yêm xã Hồng Sơn 1,7 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

73 Bàu Gió xã Hồng Sơn 0,7 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

74 Bàu Làng xã Hồng Sơn 0,4 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

75 Bàu Gủ xã Hồng Sơn 0,6 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

76 Bàu Tam Lang xã Hồng Sơn 0,2 Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

77 Bàu Sen xã Hồng Sơn 0,2 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

78 Bàu Lát xã Hồng Sơn 0,6 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

79 Bàu Dài xã Hồng Sơn 0,9 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

80 Bàu Sấu xã Hồng Sơn 0,06 Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

81 Bàu Cỏ Môn xã Hồng Sơn 0,09 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

82 Bàu Bèo xã Hồng Sơn 0,6 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

83 Bàu Nước Lộn xã Hồng Sơn 0,4 Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

84 Bàu Ba Khoa xã Hồng Sơn 0,3 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

85 Bàu Cà Rá xã Hồng Sơn 0,2 Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hồng 

Sơn

86 Bàu Lốc xã Hàm Liêm 0,91 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hàm 

Liêm

87 Bàu Giếng Lớn xã Hàm Liêm Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hàm 

Liêm

88 Bàu Trại xã Hồng Liêm 1,3 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Liêm

89 Bàu Lương xã Hồng Liêm 5,1 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Liêm

90 Bàu Ông Mãng xã Hồng Liêm 0,9 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Liêm

91 Bàu Trũng Găng xã Hồng Liêm 0,9 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hồng 

Liêm



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

92 Bàu Đội 4 xã Hàm Chính 0,8 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hàm 

Chính

93 Bàu Tà Nương xã Hàm Chính 0,27 Điều tiết nước tưới Cần nạo vét
UBND xã Hàm 

Chính

94 Bàu Râm Ông Tiên xã Hàm Chính Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hàm 

Chính

95 Bàu Ông Tự xã Hàm Chính Điều tiết nước tưới Không nạo vét
UBND xã Hàm 

Chính

IV

96 Hồ Văn Thánh phường Phú Tài 3,9 Tạo cảnh quan đô thị
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND phường 

Phú Tài

97 Bàu Sen xã Thiện Nghiệp 1,29 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

98 Bàu Tàng xã Thiện Nghiệp 1,17 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

99 Bàu Ron xã Thiện Nghiệp 2,55 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

100 Bàu Chai xã Thiện Nghiệp 0,41 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

101 Bàu Quy xã Thiện Nghiệp 0,84 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

102 Bàu Chát xã Thiện Nghiệp 1,37 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

103 Bàu Nổi xã Thiện Nghiệp 1,2 Phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu
Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Thiện 

Nghiệp

V

104 Hồ Sông Móng xã Hàm Thạnh 555,34 37,16

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ tưới và tiếp nước về hồ Ba 

Bàu và hồ Đu Đủ

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

105 Hồ Ba Bàu xã Hàm Thạnh 225 6,94

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ tưới và cấp nước sinh hoạt 

cho nhà máy nước Ba Bàu

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Huyện Hàm Thuận Nam (9 hồ thủy lợi +12 đập thủy lợi + 1 Bưng + 1 Khe + 2 bàu )

Thành phố Phan Thiết (1 hồ, 7 bàu)



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

106 Hồ Đu Đủ xã Hàm Cường 102,59 3,62

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ tưới và tiếp nước về hồ Tân 

Lập và hồ Tà Mon

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

107 Hồ Tân Lập xã Tân Lập 40,12 1,07

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ tưới và cấp nước sinh hoạt 

cho nhà máy nước Thuận Nam

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

108 Hồ Tà Mon xã Tân Lập 30,18 0,66

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

109 Hồ Bà Ký xã Hàm Kiệm 5 0,05
Phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

110
Hồ Suối Thị 1

(Hồ Suối Thị)
xã Hàm Thạnh 4 0,35

Cắt giảm lũ vùng hạ du công trình 

tích trữ nguồn nước vào mùa mưa để 

phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

111
Hồ Suối Thị 2

(Hồ Suối Thị)
xã Hàm Thạnh 8,4 0,05 Trung chuyển nước tưới, sinh hoạt 

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

112 Hồ Ông Xã xã Hàm Mỹ 4 0,08
Phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

113 Đập dâng Hàm Cần xã Hàm Cần 4 0,5
Phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

114 Đập Sông Linh Xã Hàm Cần 1,52 0,05
Phục vụ cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

115 Đập Suối Ké Xã Tân Thuận 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Tân 

Thuận

116 Đập Ba Khai Xã Tân Thuận 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Tân 

Thuận

117 Bưng Bà Tùng Xã Hàm Minh 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Minh

118 Đập Dốc Mới Xã Hàm Cường 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Cường



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

119 Đập Phú Sung Xã Hàm Cường 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Cường

120 Đập Đồng Đế Xã Hàm Kiệm 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Kiệm

121 Khe Bà Màng Xã Hàm Kiệm 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Kiệm

122 Bàu Cây Me
Dân Bình, xã 

Hàm Kiệm
0,35 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng

UBND xã Hàm 

Kiệm

123 Đập Hàm Cần Xã Hàm Cần 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Hàm 

Cần

124 Đập Suối Mây Xã Tân Thành 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Tân 

Thành

125 Đập Suối Cá Xã Tân Thành 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Tân 

Thành

126
Đập ngăn mặn Tân 

Thành
Xã Tân Thành 0,1 Tích trữ, điều tiết nước, ngăn mặn Đang sử dụng

UBND xã Tân 

Thành

127 Đập Suối Nhum Xã Thuận Quý 0,1 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Thuận 

Quý

128 Bàu Rau Má Xã Thuận Quý 1,8429 Tích trữ, điều tiết nước Đang sử dụng
UBND xã Thuận 

Quý

VI

129 Hồ Sông Dinh 3 xã Tân Xuân 644,27 58,13
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

130 Hồ Sông Phan xã Sông Phan 59,27 2,17
Cung cấp cho sản xuất nông nghiệp

 và nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

131 Hồ Tân Hà xã Tân Hà 19,7 0,2 Cung cấp nước sản xuất
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

132 Hồ Suối Hoay xã Tân Phúc 5,09 0,152 Chứa nước phục vụ cho sinh hoạt
Công trình hoạt động 

bình thường
TTNS và VSMT

133 Đập dâng Cô Kiều xã Tân Thắng 1,8 0,2
Cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu 

đất sản xuất nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

134 Đập tràn Sông Phan xã Tân Thắng 1,5 0,2
Cung cấp nước tưới tiêu đất sản xuất 

nông nghiệp

Công trình hoạt động 

bình thường

UBND xã Tân 

Thắng

VII

Huyện Hàm Tân (4 hồ thủy lợi)

Thị xã La Gi (1 hồ + 1 bàu + 1 khu rừng ngập mặn)



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

135 Hồ Núi Đất xã Tân Tiến 248,81 8,47
Cấp nước tưới nông nghiệp và nước 

sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

136 Bàu Bàng xã Tân Bình 15,15 Cung cấp nước tưới tiêu Đang chứa nước 
UBND xã Tân 

Bình

137 Bàu Sen xã Tân Tiến 5,5 Tiêu thoát nước Đang chứa nước
UBND xã Tân 

Tiến

138
Khu rừng ngập

mặn
xã Tân Tiến 10,37 Bảo tồn đa dạng sinh học Có rừng đước 

Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh

VIII

139 Hồ Trà Tân xã Tân Hà 3,6 Cung cấp nước sản xuất
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

IX

140
Hồ Lâm Trường 

Sông Dinh
xã Suối Kiết 5,15 0,17 Cung cấp nước sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

141 Hồ Biển Lạc xã Gia An 1314,78 17,7 Cung cấp nước sản xuất
Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

142 Hồ Thủy Tạ thị trấn Lạc Tánh 1,03 0,0103
Phòng chống ngập úng và tạo cảnh 

quan
Nuôi trồng thủy sản

UBND thị trấn 

Lạc Tánh

143 Tum Cà Tong thị trấn Lạc Tánh 3,40 0,1190 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

144 Tum Giữa thị trấn Lạc Tánh 4,10 0,1435 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

145 Tum Gò Mối thị trấn Lạc Tánh 5,80 0,2030 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

146 Bàu Cá Linh thị trấn Lạc Tánh 0,90 0,0315 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

147 Tum Le thị trấn Lạc Tánh 10,30 0,3605 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

148 Bàu Lon Lớn thị trấn Lạc Tánh 0,85 0,0298 Chống ngập úng Nuôi trồng thủy sản
UBND thị trấn 

Lạc Tánh

149 Bàu đôi xã Bắc Ruộng 1,60 0,0560 ao bàu đất dự phòng của xã Mặt nước chuyên dùng
UBND xã Bắc 

Ruộng

150 Hục 2 Cô xã Bắc Ruộng 0,40 0,0060 ao bàu đất dự phòng của xã Mặt nước chuyên dùng
UBND xã Bắc 

Ruộng

Huyện Đức Linh ( 1 hồ thủy lợi )

Huyện Tánh Linh (5 hồ thủy lợi + 37 bàu + 6 tum + 1 hục) + 1 đập dâng liên huyện + 1 hồ thủy điện



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

151 Bàu Gai xã Bắc Ruộng 2,37 ao bàu đất dự phòng của xã Mặt nước chuyên dùng
UBND xã Bắc 

Ruộng

152 Bàu 7 mẫu xã Đức Phú 0,38 0,0077 Chứa nước tự nhiên Mặt nước 
UBND xã Đức 

Phú

153
Bàu Thành (Bàu 

Việt) 
xã Đức Phú 5,23 0,0523 Chứa nước tự nhiên Mặt nước 

UBND xã Đức 

Phú

154
Bàu Thành (Bàu 

Như) 
xã Đức Phú 2,80 0,0336 Chứa nước tự nhiên Mặt nước 

UBND xã Đức 

Phú

155 Bàu Láng (Bàu Sơn) xã Đức Phú 0,22 0,0035 Chứa nước tự nhiên Mặt nước 
UBND xã Đức 

Phú

156 Bàu Mây xã Huy Khiêm 6,80 0,2040 Nuôi cá, trồng sen Đã cải tạo Nhân dân thuê 

157 Bàu Gốc xã Huy Khiêm 6,00 0,2100 Cá tự nhiên Chưa cải tạo
UBND xã Huy 

Khiêm

158 Bàu Tranh xã Huy Khiêm 1,00 0,0250 Cá tự nhiên Chưa cải tạo
UBND xã Huy 

Khiêm

159 Bàu Cù Lau xã Huy Khiêm 1,00 0,0250 Cá tự nhiên, trồng sen Dân trồng sen
UBND xã Huy 

Khiêm

160 Bàu 3, 7 xã Huy Khiêm 0,50 0,0100 Cá tự nhiên, trồng sen Dân trồng sen
UBND xã Huy 

Khiêm

161 Hồ Bảy Đỉnh xã Nghị Đức 1,00 0,0200 Ao, hồ tự nhiên Nuôi cá nước ngọt
UBND xã Nghị 

Đức

162 Hồ Hoàng Đàn xã Nghị Đức 0.8 0,0128 Ao, hồ tự nhiên Nuôi cá nước ngọt
UBND xã Nghị 

Đức

163 Bàu Cây Dông xã Gia An 2,10 0,0420 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen UBND xã Gia An

164 Bàu Ba Chi xã Gia An 1,50 0,0450 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

165
Bàu Ông Việt, Vũ 

Hòa
xã Gia An 14,35 0,2870 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

166
Bàu Ông Sinh Vũ 

Hòa
xã Gia An 1,00 0,0200 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

167 Bàu Sương Nụ 1 xã Gia An 3,20 0,0640 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

168 Bàu Sương Nụ 2 xã Gia An 2,40 0,0480 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

169 Bàu Ba Hoàn xã Gia An 1,00 0,0200 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

170 Bàu Dài Dưới xã Gia An 2,10 0,0420 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

171 Bàu Một Đức xã Gia An 0,50 0,0100 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An



Diện 

tích

(ha)

Dung tích

(triệu m
3
)

STT
Tên hồ, ao, đầm, 

phá
Vị trí, địa điểm Chức năng Hiện trạng Đơn vị quản lý Ghi chú

172 Bàu Dài Giửa xã Gia An 1,50 0,0300 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

173 Bàu Tản Đà xã Gia An 0,80 0,0160 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

174 Bàu Dây Dù xã Gia An 3,30 0,0660 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

175 Bàu Ông Sớm xã Gia An 0,50 0,0100 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

176 Bàu Cùng Nam sông xã Gia An 0,40 0,0080 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Nuôi cá UBND xã Gia An

177 Bàu Cùng Bắc sông xã Gia An 0,80 0,0160 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Nuôi cá UBND xã Gia An

178 Bàu Nước Lã xã Gia An 1,70 0,0340 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen UBND xã Gia An

179 Bàu Tranh xã Gia An 2,60 0,0520 Tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản Trồng sen, nuôi cá UBND xã Gia An

180 Bàu Quay xã Gia Huynh 1,06 0,0159 Tiêu nước Mặt nước
UBND xã Gia 

Huynh

181 Bàu bom bi xã Đồng Kho 3,50 0,0875 nuôi cá đã cải tạo Nhân dân thuê  

182 Bàu khương xã Đồng Kho 2,20 0,0550
Trồng sen,

 nuôi cá
đã cải tạo

Nhân dân thuê  

183 Bàu dài xã Đồng Kho 2,10 0,0525 nuôi cá đã cải tạo Nhân dân thuê  

184 Bàu gốc xã Đồng Kho 1,20 0,0300 nuôi cá đã cải tạo Nhân dân thuê  

185 Bàu làng xã Đồng Kho 1,90 0,0475 nuôi cá đã cải tạo Nhân dân thuê  

186 Tum cả xã Đồng Kho 8,30 0,2075 cá tự nhiên không cải tạo Nhân dân thuê  

187 Tum lỡ xã Đồng Kho 2,70 0,0675 nuôi cá đã cải tạo Nhân dân thuê  

188 Bàu cây xanh xã Đồng Kho 1,20 0,0060 trồng lúa đã cải tạo Nhân dân thuê  

189 Đập Dâng Tà Pao
Huyện Đức Linh và

 huyện Tánh Linh
4,3 16,1

Cấp nước tưới nông nghiệp và nước 

sinh hoạt

Công trình hoạt động 

bình thường

Công ty TNHH 

MTV KTCTTL

Đập liên

 huyện

* Ghi chú (các từ viết tắt):

- Công ty TNHH MTV KTCTTL: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Khai thác Công trình Thủy Lợi Bình Thuận

- TTNS và VSMT: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh Bình Thuận

- UBND: Ủy ban nhân dân
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